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여러분은 지금 인생에서 

특별한 상황을 

 맞이하고 있습니다. 
Giờ đây, các vị  
đang ở trong một tình huống đặc biệt 
trong cuộc đời của quý vị 
 

이혼이라는 터널에 

들어가고 

또 빠져나오는 긴 시간은 
Một quãng thời gian dài 
để đi từ đầu đến cuối con đường hầm 
mang tên “ly hôn” 
 

누구에게나 혼란스럽고 

힘들고 고통스럽게 

 느껴집니다. 
Thời gian đó đối với bất kì người nào 
cũng là một quãng thời gian hỗn loạn, 
 khó khăn và đau đớn. 
 

마치 롤러코스터를 

 타는 것처럼 

오르내리는 감정의 

 기복을 경험하죠 
Nó giống như khi chúng ta  
ngồi trên tàu lượn siêu tốc, 
làm cho chúng ta có cảm giác lên  
rồi xuống thất thường. 
 

한순간 마음이 진정되다가도 

다시금 슬퍼지거나 

때론 말할 수 없는 

좌절감에 휩싸이기도 합니다. 
Có thể có lúc chúng ta bình tĩnh được một chút 
nhưng rồi chúng ta lại cảm thấy buồn bã, 
hoặc thỉnh thoảng chúng ta 
cảm thấy vô cùng suy sụp về mặt tinh thần. 
 

그러면 여러분이 겪는 힘겨운 시간은 

여러분의 자녀들에게 어떻게 다가올까요? 
Con cái của quý vị sẽ cảm thấy thế nào 
trong khoảng thời gian khó khăn đó của quý vị? 
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나한테 왜 이런일이 생기는 거지? 

내가 뭘 잘못한 걸까? 
Tại sao việc này lại xảy ra với mình? 
Mình làm sai gì à? 
 

난 누구랑 살아야하지? 

엄마 아빠를 앞으로 못 보게 되면 어쩌지? 
Mình phải sống với ai nhỉ? 
Sau này không được gặp bố mẹ nữa thì sao? 
 

학교는? 내 친구들은? 

나는 앞으로 어떻게 되는 걸까? 
Mình có đi học không? Bạn mình nghĩ thế nào? 
Sau này mình sẽ thế nào? 
 

우리 부모들만큼  

아니 그 이상으로 

자녀들도 어려운 시기를 

 겪고 있습니다. 
Con cái các vị đang phải trải qua 
 một khoảng thời gian 
khó khăn, giống như bố mẹ,  
thậm chí còn hơn cả bố mẹ. 
 

우리는 이혼 과정에서 

 아무리 힘들더라도 

먼저 자녀들을 바라보고 
Khi ly hôn, cho dù các vị đau khổ 
 thế nào đi chăng nữa, 
các vị cũng phải nghĩ đến con mình đầu tiên. 
 

자녀들이 부모의  

이혼을 잘 적응하고 

건강하게 성장할 수 있도록 

 지켜줘야 합니다. 
Quý vị phải giúp con mình 
 thích nghi với việc ly hôn 
của bố mẹ để con mình  
có thể lành mạnh lớn lên. 
 

이 영상은 여러분이 “사랑하는 자녀들을 이혼의 

부정적 영향으로부터 지켜내고 
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이혼 이후의 새 삶에 성공적으로 

적응할 수 있도록” 

돕기위해 제작되었습니다. (대사+자막) 
Đoạn phim này được sản xuất để giúp đỡ quý vị 
nhằm mục đích “Giúp những đứa con đáng yêu 
trong các gia đình có bố mẹ ly hôn tránh khỏi 
những ảnh hưởng tiêu cực của việc ly hôn 
và thích ứng tốt với cuộc sống mới trong tương lai” 
 

자 이제 이혼 부모들과 자녀들을 

함께 만나보시죠 
Và bây giờ, kính mời quý vị cùng xem 
những hình ảnh của các bố mẹ ly hôn và con của họ. 
 

또 술먹었어?(대사+자막) 
Ông lại uống rượu rồi hả? 
 

또 잔소리야?(대사+자막) 
Bà lại cằn nhằn nữa hả? 
 

싸우지마!(대사+자막) 
Bố mẹ đừng có cãi nhau nữa. 
 

장은아(5세) 

부모가 양육권 분쟁 중(자막만) 
Jang Eun A (5 tuổi) 
Bố mẹ đang tranh chấp quyền nuôi con 
 

엄마가 왜 안 들어오지?(대사+자막) 
Sao mẹ không về nhỉ? 
 

나 때문인가봐~(대사+자막) 
Chắc là tại mình rồi 
 

강준우(9세/초2) 

부가 모의 면접교섭 불허(자막만) 
Gang Jun Woo (9 tuổi, học sinh lớp 2) 
Bố không cho phép gặp mẹ 
 

아빠, 진짜 아빠 자격 없어 

 엄마만 불쌍해(대사+자막) 
Bố, bố làm gì có quyền đấy. 
 Chỉ có mẹ mới khổ thôi. 
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최수영(17세/고1) 

부가 모에게 1년째 양육비 미지급 

면접교섭 불이행(자막) 
Choi Su Yeong (17 tuổi, học sinh lớp 10). 
Bố không chu cấp tiền nuôi con 
Không gặp con 1 năm. 
 
2:35 

캠프 당일(자막) 
Ngày cắm trại 
 

이혼 과정에 있는  

부모와 자녀들을 위한 

1박2일의 캠프가 열렸습니다. 
Đợt cắm trại tổ chức 2 ngày 1 đêm, 
dành cho các gia đình  
đang trong giai đoạn ly hôn. 
 

강준우(자막) 
Gang Jun Woo 
 

김민영 

재판 이혼 중 

남편의 면접교섭 불허(자막) 
Kim Min Yeong 
Đang ra tòa ly hôn 
Không cho chồng gặp con 
 

이영희 장은아 장철수 

재판 이혼 중 아이를 서로 키우겠다며 

양육권 분쟁 중(자막) 
Lee Yeong Hui  Jang Eun A  Jang Cheol Su 
Đang ra tòa ly hôn 
tranh chấp về quyền nuôi con và tiền nuôi con 
 

아빠 빨리와(대사+자막) 
Bố ơi, đi nhanh lên 
 

최수영 최정훈 최준영 

숙려기간 중 

아빠가 1년째 양육비 미지급 
Choi Su Yeong  Choi Jeong Hun  Choi Jun Yeong 
Đang trong giai đoạn suy nghĩ về việc ly hôn, 
bố không chu cấp tiền nuôi con trong 1 năm. 
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오기 싫었는데 억지로 왔어요(대사+자막) 
Cháu không muốn đến đây nhưng bị ép đến. 
 

왜요?(대사+자막) 
Tại sao? 
 

아빤 우릴 버렸어요 

아빠랑 말도 하기 싫어요(대사+자막) 
Vì bố cháu bỏ chúng cháu. 
Cháu không muốn nói chuyện với bố. 
 

캠프당일(자막) 
Ngày cắm trại 
 

엄마와 함께 캠프에 참가한 9살 준우 
Jun Woo, 9 tuổi, tham gia cắm trại cùng mẹ 
 

엄마를 거부하는 

모습을 보이는 준우(자막) 
Hình ảnh Jun Woo 
xa lánh mẹ 
 

오랜만에 만난 엄마인데 준우는 

계속 엄마를 거부하고 피해다니기만 합니다. 
Lâu lắm rồi giờ mới gặp lại mẹ 
nhưng Jun Woo xa lánh và tránh mặt mẹ. 
 

준우 엄마랑 놀까? 응? 
Jun Woo, chơi với mẹ đi? 
 

싫어 
Con không thèm 
 

준우는 결국 엄마를 피해 

침대 반대편으로 달아나 버립니다. 
Cuối cùng, Jun Woo bỏ đi 
ngồi ở góc bên kia giường để tránh mẹ. 
 

엄마를 또 거부하는 준우 
Jun Woo lại xa lánh mẹ 
 

아이 아빠가 아이한테 

어떻게 이야기하는지 모르겠는데(대사+자막) 
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Tôi không biết chồng tôi 
đã nói gì với con trai tôi, 
 

어느 정도까지 얘기를 하길래 

준우가 저렇게 저를 거부하는지.. 

정말 슬퍼요(대사+자막) 
và nói đến mức nào 
để đến nỗi con tôi tránh mẹ như vậy… 
Tôi thật sự cảm thấy rất buồn. 
 

캠프 <토닥토닥 레크리에이션> (자막) 
Hoạt động “Trò chơi Cốc cốc” 
 

아빠가 출근할 때 뽀뽀뽀 

엄마가 안아줘도 뽀뽀뽀(노래) 
Thơm bố chụt chụt khi bố đi làm, 
thơm mẹ chụt chụt khi được mẹ bế vào lòng 
 

서로의 어색함을 풀고 친밀감을 

쌓기 위한 시간이 

마련됐습니다. 
Một buổi gặp mặt đã được tổ chức 
để mọi người xóa bỏ cảm giác gượng gạo 
và gần nhau hơn. 
 

뽀뽀뽀 친구(노래) 
Bạn Chụt chụt chụt (bài hát) 
 

가족그림 그리기에 나선 아이들, 

그런데 준우가  

그리는 엄마의 모습이 

심상치 않습니다. 
Các em đang tham gia vẽ tranh gia đình. 
Tuy nhiên, hình ảnh người mẹ 
 mà Jun Woo vẽ trong tranh 
không hề bình thường chút nào. 
 

근데 이게 엄마야? 

엄마야? 
Đây là mẹ à? 
Mẹ đây à? 
 

응 
Ừ 
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그림속에서 아빠와 

 준우가 선 반대편에 

그려진 엄마의 모습은 

 엄마에 대해 준우가 

가지게 된 왜곡된  

이미지를 보여줍니다. 
Hình ảnh người mẹ đứng đối diện 
 với bố và Jun Woo 
được Jun Woo vẽ ra trong bức tranh 
 cho chúng ta thấy 
một hình ảnh méo mó 
 mà Jun Woo đang nghĩ về mẹ. 
 

준우는 부모의 이혼 소송이  

시작되면서부터 

엄마와 떨어져 아빠와  

함께 살게 되었습니다. 
Từ khi bố mẹ kiện nhau ra tòa ly hôn,  
Jun Woo 
chỉ được sống với bố 
 và hoàn toàn xa mẹ. 
 

준우가 그린 

그림들(자막) 
Những bức tranh 
do Jun Woo vẽ 
 
5:19 

이거 준우가 

읽은 책 목록인데요(대사+자막) 
Đây là danh sách những quyển sách 
mà Jun Woo đã đọc 
 

아 네 
À, vâng 
 

이게 두 달 만에 

다 읽은 목록이에요(대사+자막) 
Đây là những quyển sách Jun Woo đã đọc 
chỉ trong có 2 tháng 
 

굉장히 많은 책을 읽었네요(대사+자막) 
Jun Woo đọc nhiều sách quá nhỉ 
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네 네 네 
Vâng vâng vâng 
 

준우는 지금 만으로도 충분히 행복하고 

아빠 혼자서도(혼자만으로도)  

애를 바르게 키우고 있는데 
Jun Woo bây giờ đang sống rất hạnh phúc 
Chỉ cần có một mình, 
 tôi cũng đang nuôi nó rất tốt. 
 

네 
Vâng 
 

준우가 아무런 문제가 없다고 

생각하는 아빠 
Người bố nghĩ rằng 
Jun Woo đang sống rất tốt và không có vấn đề gì 
 

왜 굳이 자꾸  

그 여자와 연결시켜서 

그 쪽 방향으로 계속 몰아가시는지.. 
Vậy tôi không hiểu sao 
 các chị lại làm cầu nối 
với người đàn bà đấy để đi theo hướng đấy… 
 

아버지 입장은~ 
Ý anh là…. 
 

아버님이 생각하실 때 

준우가 학교생활도 잘하고 있고(대사+자막) 
Anh nghĩ là 
Jun Woo đang học rất tốt ở trường 
 

송지영 

인천 가정법원 가사조사관 

부모(자막) 
Song Ji Yeong 
Cán bộ điều tra gia đình Tòa án gia đình Incheon 
Bố mẹ 
 

가정에서도 너무 생활을 

잘하고 있다고 말씀하시지만 
Anh cũng nói là 
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cháu rất ngoan khi ở nhà 
 

아이가 실제적으로 생활을 

잘하고 있는 것이 아니고 

그 상황을 회피하는  

것일수도 있습니다.(대사+자막) 
Nhưng mà thực ra, 
 có thể là cháu đang trốn tình trạng đấy, 
chứ không phải là cháu đang sống rất ổn 
 như anh nghĩ. 
 
 

그 회피하는 상황을 

아버님께서 잘 인식을 하셔야지(대사+자막) 
Anh phải hiểu rõ 
việc cháu đang trốn tránh 
 

아이의 상태를 좀 더 

정확하게 보실 수가 있고요(대사+자막) 
thì mới có thể thấy rõ hơn 
tình hình của cháu 
 

아이가 좀 더 

행복한 아이로 자랄 수가 있는 것입니다.(대사+자막) 
và làm cho cháu trở thành 
một đứa trẻ hạnh phúc hơn nữa. 
 

강대성 

아빠(자막) 
Gang Dae Seong 
Bố 
 

아이는 충분히 행복해하고 있는데 

왜 아이한테 더 악영향을 줄 수 있는 사람을(대사+자막) 
Con tôi đang rất hạnh phúc 
thì làm sao mà cứ phải bảo nó phải gần gũi 
 

가까이 하라는 거죠? 

전 도저히 이해를 못하겠어요. 왜 그래야만 하죠?(대사+자막) 
với người chỉ có ảnh hưởng xấu đến nó? 
Tôi thực sự không hiểu. Tại sao phải làm thế? 
 

캠프 7일 전(자막) 
7 ngày trước khi cắm trại 



10 

 

 

아빠는 준우에게 자신이 엄마의 몫까지 

다 해 줄 수 있다고 믿고 있습니다. 
Người bố nghĩ rằng mình có thể làm tròn 
vai trò của cả người mẹ đối với Jun Woo. 
 

준우야, 알림장이 없다?(대사+자막) 
Jun Woo, sao không thấy sổ liên lạc đâu? 
 

알림장 가져와봐(대사+자막) 
Đem ra đây bố xem nào 
 

어, 알림장 
À, sổ liên lạc 
 

준우의 등교 준비를  

도와주는 아빠, 강대성씨 
Gang Dae Seong,  
người bố đang giúp con chuẩn bị đi học 
 

너, 알림장 검사 맡았어? 
Con đưa cho cô giáo kiểm tra chưa? 
 

학교에서 나눠주는 알림장을 꼼꼼히 살펴보다가 

이상한 점을 발견합니다. 
Người bố xem kĩ sổ liên lạc và phát hiện ra 
có điều gì đó không bình thường. 
 

너 이거 

아직 확인 안했잖아(대사+자막) 
Ơ, cái này 
bố đã kiểm tra đâu 
 

아빠한테 확인해달라고 

왜 안 그랬어?(대사+자막) 
Sao không bảo bố 
kiểm tra chỗ này hả? 
 

엄마한테 확인받으래요(대사+자막) 
Cô giáo bảo con đưa cho mẹ xem 
 

너네 엄마는 너 버리고 갔잖아(대사+자막) 
Mẹ mày bỏ mày đi rồi còn gì? 
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어? 
Hả? 
 

그럼 누가 확인해야 해?(대사+자막) 
Thế thì phải đưa cho ai xem hả? 
 

누가 확인해야 되냐고?(대사+자막) 
Tao hỏi mày phải đưa cho ai xem hả? 
 

나간 엄마 얘기는 왜 하니?(대사+자막) 
Sao mày nhắc đến mẹ mày làm gì? 
 

엄마에게 화를 내는 아빠의 모습에 준우는 주눅이 들고 맙니다. 
Jun Woo sợ hãi nhìn bố đang cáu vì mẹ 
 

준우 실내화 주머니 

챙겨야지(대사+자막) 
Jun Woo, phải chuẩn bị 
cái túi đựng dép đi trong nhà chứ 
 

이번엔 실내화 주머니가 

 안 보입니다. 
Lần này thì không thấy  
túi đựng dép đi trong nhà đâu. 
 

준우는 열심히 찾아보지만 끝내 보이지 않습니다. 
Jun Woo tìm khắp nơi mà không thấy. 
 

없어(대사+자막) 
Không tìm thấy 
 

너 어디다 흘리고 온 거야?(대사+자막) 
Mày làm mất ở đâu rồi? 
 

어제 학교에서 가져왔어?(대사+자막) 
Hôm qua mày có mang ở trường về không? 
 

응? 
Hả? 
 

칠칠치 못한 건 

지 엄마랑 똑같아요(대사+자막) 
Vụng về 
y hệt như mẹ 
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강대성씨는 배우자에  

대한 분노를 

곧 잘 아들 준우에게 쏟곤 합니다. 
Những cơn giận dữ về vợ  
thường bị anh Gang Dae Seong 
đổ lên đầu chính con trai mình. 
 

아내에 대한 분노가 큰  

준우 아빠(자막) 
Bố của Jun Woo  
với những cơn giận dữ ghê gớm đối với vợ 
 

그리고 준우가 엄마를 나쁘게 생각하거나 

기억 속에서 지워버리기를 바랍니다. 
Và anh muốn con mình nghĩ thật xấu về mẹ 
hoặc không còn nhớ gì đến mẹ trong đầu mình. 
 

성덕규 

대한소아청소년정신의학회 

/의사(자막) 
Seong Deok Gyu 
Bác sĩ 
/ Hội y học Thần kinh thanh thiếu niên Daehan 
 

엄마나 아빠가 상대편 부모를 나쁘게 

이야기하고 미워하게 되면 

그 얘기를 듣는 

아이는 결국 그 말대로 한쪽 부모를 미워하고 

나쁘게 생각하게 됩니다.(대사+자막) 
Nếu bố hoặc mẹ căm ghét và nói xấu với con 
về vợ hoặc chồng của mình 
thì đứa trẻ thường xuyên nghe nói xấu 
cũng sẽ ghét bố hoặc mẹ 
và nghĩ xấu về bố hoặc mẹ của mình. 
 

그리고 자기를 자꾸 혼내는 

아빠도 미워하게 되죠(대사+자막) 
Và cũng sẽ ghét luôn người bố 
lúc nào cũng mắng mỏ mình. 
 

그런데 엄마나 아빠를 

미워하고 싫어하면(대사+자막) 

자란 아이가 심리적으로 밝고 
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건강하게 자라기는 어렵습니다.(대사+자막) 
Nhưng nếu trẻ 
căm ghét bố hoặc mẹ mình, 
thì rất khó để có thể trở thành một người vui vẻ 
và khỏe mạnh về mặt tâm lí. 
 

그리고 자꾸 혼이 나면서 자란 아이는 

자존감이 낮은 아이로 

 성장하게 되지요(대사+자막) 
và nếu trẻ thường xuyên bị la mắng 
sẽ rất dễ trở thành những đứa trẻ 
 thiếu lòng tự trọng 
 

그래서 이혼하신 엄마나 아빠는 

상대편을 나쁘게 얘기하시면 안되고요(대사+자막) 
Do đó, sau khi ly hôn thì bố mẹ 
không được nói xấu về người còn lại 
 

그리고 부모가 이혼해서 외롭고 

속상한 아이한테 

위로하고 격려하셔야 합니다.(대사+자막) 
mà phải an ủi, động viên con mình 
khi con mình cảm thấy buồn và cô đơn 
vì bố mẹ bỏ nhau. 
 
8:47 

캠프 당일(자막) 
Ngày cắm trại 
 

1년 만에 만난  

최정훈씨 가족, 

그런데 딸 수영이는 아빠와 

아는 체도 하려 하지 않습니다. 
Gia đình anh Choi Jeong Hun  
gặp nhau sau 1 năm không gặp, 
nhưng con gái anh là cháu Su Yeong 
thì coi như không hề quen biết bố. 
 

동생 준영이가 아빠와 대화를 나누는 것도 

못 마땅한기색 입니다. 
Ngay cả việc em trai nói chuyện với bố 
cũng làm cho Su Yeong cảm thấy khó chịu. 
 

아빠 곁에는 가지 않는 수영(자막) 
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SuYeong không đến gần bố 
 

집을 나가 1년 동안 소식이 없었던 아빠에 대해 

원망이 쌓였던 수영이 
Su Yeong oán trách bố vì bố đã bỏ đi 
và không liên lạc với mình trong cả 1 năm trời 
 

여기요 

저 여기서 못 자겠어요(대사+자막) 
Chú ơi, 
cháu không ngủ ở đây đâu 
 

왜요? 문제 있어요? 
Cháu sao thế? Có việc gì à? 
 

네 
Vâng 
 

뭐가 문제예요?(대사+자막) 
Việc gì thế? 
 

방 따로 주세요(대사+자막) 
Cho cháu một phòng khác với 
 

지금 남는 방이 없어요 
Bây giờ không còn phòng nào trống đâu 
 

결국 아빠와 함께 자기 싫다며 

취재진에게 방을 

바꿔 달라고 요구합니다. 
Cuối cùng, Su Yeong nói với các chú 
trong đoàn làm phim rằng mình không thích ngủ 
cùng phòng với bố và muốn đổi sang phòng khác. 
 

최정훈  아빠(자막) 
Choi Jeong Hun, bố 
 

제가 일 년 동안 밖에 나가 있으면서 

양육비를 주지 않아서 애들 

엄마가 힘들고(대사+자막) 
Trong 1 năm sau khi tôi đi khỏi nhà, 
mẹ của các cháu rất vất vả 
vì tôi đã không chu cấp tiền nuôi con 
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딸이 그런 걸 보면서 

저를 아주 나쁘게 생각하는 것 같아요(대사+자막) 
Nên hình như con gái tôi nghĩ rất xấu về tôi 
vì nhìn thấy mẹ mình vất vả 
 

캠프 당일 아침(자막) 
Buổi sáng ngày cắm trại 
 

캠프에 오기 직전에도 수영이와 준영이는 

아빠 때문에 속상해하는 

엄마의 모습을 봐야 했습니다. 
Ngay cả trước khi đi cắm trại, 
Su Yeong và Jun Yeong cũng nhìn thấy 
hình ảnh mẹ đau khổ vì bố mình. 
 

이 인간이 또 늦네(대사+자막) 
Ông này lại đến muộn rồi 
 

1년 만에 오는 건데 

이렇게 늦을 수 있는 거니?(대사+자막) 
Một năm rồi bây giờ mới đến 
mà ông ấy cũng đến muộn được à? 
 

정말 너희들을 조금이라도 생각한다면 

이렇게 행동할 수 있는 거냐고(대사+자막) 
Chỉ cần ông ấy nghĩ đến chúng mày một tí thôi 
thì cũng không đến nỗi đến muộn thế 
 

나 안갈래. 귀찮아(대사+자막) 
Con không đi nữa đâu. Mệt cả người. 
 

나도 아빠 안 보고 싶어(대사+자막) 
Con cũng không muốn gặp bố tẹo nào 
 

오현주  엄마(자막) 
O Hyeon Ju, mẹ 
 

1년 내낸 한 번도 전화 없었어요. 

그런 사람이 어떻게 아이들을 보고 싶었다느니…(대사+자막) 
Người cả năm không thèm gọi cho con 1 lần 
mà cũng nói được là nhớ con… 
 

전 그 자체도 이해가 안돼요(대사+자막) 
Tôi chả hiểu được ông ấy 
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결국 약속시간 보다 늦게  

아빠가 도착했습니다. 
Cuối cùng thì bố cũng đến 
 dù đã muộn giờ hẹn. 
 

약속시간이 몇 시인데 

지금 오는 거야?(대사+자막) 
Bây giờ là mấy giờ 
mà ông mới thò mặt đến đây? 
 

아, 오는 길에 차가 너무 막혀서(대사+자막) 
À, tại đường bị tắc quá 
 
11:13 

아이들의 

심리상태는 어떨까?(자막) 
Trạng thái tâm lí 
của các cháu ra sao? 
 

아빠와 함께 엄마와 함께 행복해요(현수막) 
Hạnh phúc với cả cha và mẹ 
 

어떠니? 엄마가 뭐라고 하지? 
Thế nào? Mẹ nói gì đúng không? 
 

이렇게 부모의 갈등에 

노출된 아이들. 

그들이 겼는 심리상태를 알아보기 위해 

역할극을 해 보기로 했습니다. 
Đây là các cháu nhỏ đã từng phải chứng kiến 
bố mẹ mình mâu thuẫn với nhau. 
Chúng tôi đã yêu cầu các cháu đóng một vai kịch 
để tìm hiểu về trạng thái tâm lí của các cháu. 
 

딸 이쪽으로 오고 
Con gái sang bên này 
 

1년 동안연락도 안하고 응? 

당신 뭐냐고? 

이제 와서 나타나서 

애들을 괴롭히냐고 응? 
Cả năm trời không thèm liên lạc, hả? 
Ông nghĩ ông là ai? 
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Tôi hỏi bây giờ ông đến đây 
quấy nhiễu chúng nó làm gì, hả? 
 

맨날 당신 맘대로 그렇게 해야되? 

내가 오죽하면 그러겠어 
Sao lúc nào bà cũng phải thế mới thích à? 
Quá lắm thì tôi mới làm thế. 
 

그만해(대사+자막) 
Đừng có cãi nhau nữa 
 

더 크게 소리 
Nói to lên 
 

시끄러워 (대사+자막) 
Điếc tai quá 
 

시끄러워(대사+자막) 
Điếc tai quá 
 

말문이 막힌 아빠(자막) 
Người bố im lặng không nói được gì 
 

수영이가 그동안  

꾹꾹 눌러두었던 말을 

터트립니다. 
Su Yeong nói hết những suy nghĩ  
giấu kín trong lòng 
trong suốt thời gian qua. 
 

지나치게 아빠가 행동하니까(대사+자막) 
Bố quá đáng quá 
 

엄마가 지나치게 

잔소리를 하잖아요(대사+자막) 
Nên thành ra mẹ mới cằn nhằn 
quá đáng còn gì nữa 
 

숨이막혀서 그래 

답답해서 나왔어(대사+자막) 
Tại bố khó chịu, 
không chịu được mẹ con nên mới bỏ đi 
 

그럼 다 잘하면 되잖아요(대사+자막) 
Thế thì bố cố gắng là được chứ sao 
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힘든 거야, 그게(대사+자막) 
Việc đấy khó lắm, con ạ 
 

그럼 우리 생각은 

안하세요?(대사+자막) 
Thế bố không nghĩ gì 
cho bọn con à? 
 

너희들한테는 미안하지(대사+자막) 
Bố có lỗi với các con 
 

미안할 짓을 왜 하세요? 
Thế sao bố còn làm việc có lỗi đấy làm gì? 
 

너희들이 싫어서 

그런 게 아니야(대사+자막) 
Bố làm thế 
không phải vì ghét bỏ các con 
 

엄마가 싫어서 그런거라고(대사+자막) 
Mà là vì bố ghét mẹ 
 

그럼 왜 결혼 했는데요?(대사+자막) 
Nếu thế thì bố lấy mẹ làm gì? 
 
12:40 

강은숙 

서울 가정법원 상담위원(자막) 
Gang Eun Suk 
Ủy viên tư vấn Tòa án gia đình Seoul 
 

초기에 수영이 같은 경우에는 큰 딸이잖아요(대사+자막) 
Lúc đầu, bởi vì Su Yeong là con gái lớn 
 

큰 딸이고 주변에서 보니까 

아빠는 어느 날 나가버리고(대사+자막) 
là con gái lớn nên cháu biết được 
bố bỏ đi vào ngày nào 
 

엄마가 생활비도 벌고  

자신들도 양육하는 모습, 

지친 모습을 많이 봤어요(대사+자막) 
Nhìn thấy mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống, 
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nuôi hai chị em, 
thấy mẹ quá vất vả và mệt mỏi 
 

그래서 엄마의 감정이  

그대로 전이가 돼서  

아빠에 대한 미움을 

점점 키워나갔어요(대사+자막) 
Vì thế mà những bực tức của mẹ  
cứ thế mà truyền sang cho cháu 
nên cháu càng ngày càng cảm thấy  
căm ghét bố mình 
 

캠프 

<가족 그림 그리기>(자막) 
Hoạt động 
“Vẽ tranh gia đình” 
 

다섯 살 은아는 이 캠프에  

부모님 모두 함께 참석했습니다. 
Cháu Eun A (5 tuổi)  
đến tham gia cắm trại với cả bố và mẹ. 
 

은아의 부모님은 은아에 대해 

양육권 분쟁 소송을 벌이고 있는 중입니다. 
Bố mẹ của Eun A đang kiện nhau ra tòa 
để giành quyền nuôi con 
 

그림을 그리던 은아가  

갑자기 배가 아프다고 합니다. 
Lúc đang vẽ tranh, 
 tự nhiên Eun A kêu đau bụng. 
 

많이 아파(대사+자막) 
Đau bụng quá 
 

약 먹을까?(대사+자막) 
Uống thuốc nhé? 
 

아파(대사+자막) 
Đau quá 
 

최근 들어 자주 배가 아프다고 하는 은아 
Dạo này Eun A hay bảo là bị đau bụng 
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엄마는 그런 은아를 안고 달래보지만 

증상은 쉽게 사라지지 않습니다. 
Mẹ bế Eun A vào lòng để dỗ dành 
nhưng Eun A vẫn không hết đau. 
 

빨리 가, 빨리(대사+자막) 
Đi, đi nhanh lên 
 

다녀 오시는게 좋을 거 같아요 
Anh chị nên đưa cháu đi viện 
 

응차, 가자 가 
Đi nào 
 

결국 근처 의료실로 은아를 

데리고 갑니다. 
Cuối cùng thì Eun A cũng được bố mẹ 
đưa đến bệnh viện gần đấy. 
 

안녕하세요 안녕하세요 안녕하세요(상호인사) 
Chào anh, chào anh, chào anh chị 
 

지금 우선 진찰상 

특별한 이상은 없네요(대사+자막) 
Vừa nãy khám thì tôi thấy 
cháu không bị làm sao cả 
 

언제부터 

배가 아프다고 그러죠?(대사+자막) 
Cháu bảo là bị đau bụng 
từ khi nào? 
 

애 아빠 집에서 

자고 올 때는(대사+자막) 
Sau khi cháu đến nhà bố cháu ngủ 
rồi về nhà 
 

뭘 먹이는지 

배가 많이 아프다고 그래요(대사+자막) 
Tôi không biết bố cho cháu ăn gì, 
là cháu bảo là đau bụng quá 
 

아 그래요? 
À, vậy à? 
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캠프 10일 전(자막) 
10 ngày trước khi đi cắm trại 
 

엄마와 함께 살고 있는 은아는 

아빠와도 꾸준히 면접교섭을 하고 있습니다. 
Eun A đang sống với mẹ 
nhưng cũng thường hay gặp bố. 
 

아빠와 면접교섭 중인 은아(자막) 
Eun A đang gặp bố 
 

와 잘 만드네, 은아도 
Òa, Eun A cũng thổi được nhiều nhỉ 
 

후~~ 
Phù 
 

아빠와 만나는 날에는 함께 야외로 나가기도 하며 

즐거운 시간을 가지곤 합니다. 
Những ngày gặp bố, Eun A được đi ra ngoài chơi, 
và có thời gian vui vẻ bên bố. 
 

와~ 
Oa 
 

하하하하하 
Ha ha ha ha ha 
 

자 
Nhìn này 
 

으하하하하 
Ha ha ha ha 
 

은아야?(대사+자막) 
Eun A? 
 

오늘 재밌지?(대사+자막) 
Hôm nay chơi có vui không? 
 

응 
Có 
 

은아야?(대사+자막) 
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Eun A? 
 

응 
Dạ 
 

우리 아빠랑 같이 살까?(대사+자막) 
Về ở với bố nhé? 
 

엄마는?(대사+자막) 
Thế mẹ thì sao? 
 

은아야 아빠랑 같이 살자 응? 
Eun A, về ở với bố nhé? 
 

후~후~ 
Phù, phù 
 

장철수  아빠(자막) 
Jang Cheol Su, bố 
 

아이는 경제력이 있는 아빠가 키워야지요. 

그 사람 돈 벌 줄 모릅니다.(대사+자막) 
Con phải ở với bố cho có điều kiện 
Còn mẹ cháu thì không hề biết kiếm tiền. 
 

돈을 벌어도 얼마나 벌겠어요. 

아이의 교육이나 환경면에서 볼 때(대사+자막) 

제가 키워야 된다고 생각합니다.(대사+자막) 
Kể cả có kiếm thì cũng không kiếm được bao nhiêu. 
Tôi nghĩ là tôi phải nuôi con, để con tôi được giáo dục 
và sống trong môi trường tốt hơn. 
 

엄마, 저희 왔어요, 네 
Mẹ ơi, bọn con về rồi 
 

장철수씨는 은아를 엄마에게서 

데려와 키울 생각으로 

양육권 소송을 진행중입니다. 
Anh Jang Cheol Su đang khởi kiện 
để giành quyền nuôi con vì anh nghĩ rằng 
mình sẽ mang con gái về cho mẹ ruột nuôi. 
 

할머니(대사+자막) 
Bà ơi 
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아이고 예뻐라(대사+자막) 
Ôi, cháu tôi đáng yêu quá 
 

은아야, 할머니 안보고 싶었어?(대사+자막) 
Eun A có nhớ bà không? 
 

보고 싶었어(대사+자막) 
Cháu có nhớ 
 

은아에게는 할머니도 계시기 때문에 

아이를 키우는 데에 아무 문제가 없다는 것이 

장철수씨의 생각입니다. 
Anh Jang Cheol Su nghĩ là 
có bà nuôi Eun A 
nên sẽ không có vấn đề gì trong việc nuôi con. 
 

아휴, 꼴이 이게 뭐니? 

엄마가 애를 이꼴로 만들었네, 응? 
Ôi trời ơi, cháu ăn mặc thế nào thế? 
Mẹ mặc cho cháu thế này hả? 
 

아휴, 속상해, 아휴 
Trời ơi, buồn quá đi thôi, trời ạ 
 

엄마를 비난하는 할머니의 말에 

은아는 갑자기 풀이 죽습니다. 
Eun A tự nhiên cảm thấy mệt mỏi 
vì những lời phê phán của bà đối với mẹ. 
 

하하하 
Ha ha ha 
 

야 예쁘다. 좋아? 
Oa, đẹp quá. Có thích không? 
 

예 
Có ạ 
 

할머니가 얼마나 이쁜 거 샀는지 봐라. 

이렇게 이쁜 옷을 사 입혀야지. 
Xem bà mua quần áo đẹp không này? 
Mua quần áo đẹp như này mà mặc chứ. 
 

야 예쁘다. 
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Ôi, đẹp quá 
 

자 입어봐, 까꿍. 

하하하 
Mặc thử vào xem nào. Híu hòa. 
Ha ha ha 
 

까꿍 
Híu hòa 
 

헤헤헤헤 
Hê hê hê hê 
 

할머니가 사주신 새 옷을 입고 은아는 

제 나이에 어울리는 

재롱을 부리기 시작합니다. 
Mặc quần áo bà mua cho vào người xong, 
Eun A bắt đầu lấy lại vẻ đáng yêu 
đúng với độ tuổi của mình. 
 

아유, 잘하네 
Oa, cháu tôi giỏi quá 
 

캠프 9일 전(자막) 
9 ngày trước khi cắm trại 
 

아빠와의 면접교섭을 끝내고 집으로 돌아오는 길 
Đường trở về nhà sau khi gặp bố 
 

엄마 
Mẹ ơi 
 

은아야 잘 놀다 왔어?(대사+자막) 
Eun A, đi chơi có thích không? 
 

응 
Có ạ 
 

저 걱정하는 거 

생각 한해요?(대사+자막) 
Anh không lo nghĩ tí nào 
cho con anh à? 
 

그만 좀 해, 뭐 그렇게 
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크게 늦은 것도 아니고(대사+자막) 
Thôi cô im đi. Có phải muộn gì 
cho lắm đâu 
 

하여튼 극성은… 

애가 뭐 잘못됐어?(대사+자막) 
Đúng là lo gì mà… 
Con nó có bị làm sao đâu hả? 
 

뭘 알아야지 

애를 키워봤어야 알지 
Có biết gì đâu, 
đã nuôi con bao giờ đâu mà biết 
 

집에서 걱정하는 사람은 생각도 안 하고…. 
Chả nghĩ tí nào đến người đang ngồi ở nhà 
 

은아를 조금 늦게 데려온 것 때문에 

엄마와 아빠 사이에 또 싸움이 벌어집니다. 
Bố mẹ lại cãi nhau một trận 
vì bố đã đưa Eun A về nhà muộn một chút. 
 

빨리 가요 
Thôi anh đi về luôn đi 
 

은아야 
Eun A 
 

다음에 아빠가 또 올 테니까 

더 재미있게 놀자(대사+자막) 
Lần sau bố đến tiếp nhé, 
rồi mình đi chơi vui hơn nhé. 
 

응? 
Nhé? 

자, 은아야 손가락 걸고 약속~ 
Nào, ngoắc tay hẹn tí nào~ 
 

좀 전과 달리 아빠를 외면하는 은아 
Khác với lúc trước, Eun A tránh mặt bố 
 

아빠와 사이 좋은 모습을 

엄마 앞에서는 보여 주려 하지 않습니다. 
Trước mặt mẹ, Eun A không muốn để mẹ nhìn thấy 
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mình đã gần gũi thân thiết với bố như thế nào. 
 

이게 뭐야? 

사이즈도 맞추지도 못하고(대사+자막) 
Mặc cái gì đây hả? 
Đã không mua đúng cỡ cho con lại còn 
 

큰 옷을…여기 앉아 있어 
Áo gì mà rộng thùng thình …Ngồi im ở đây 
 

아니 엄마가 있는데 

왜 저런 옷을 사주는 거야? 
Mẹ thì vẫn còn sờ sờ đây mà sao lại mua 
cái áo kiểu đấy cho con không biết? 
 

은아야 

이거 좋아하지?(대사+자막) 
Eun A, 
Con thích cái này đúng không? 
 

응 
Vâng ạ 
 

할머니가 사준 옷을 

다른 옷으로 갈아 입히는 엄마(자막) 
Mẹ thay cái áo bà vừa mặc cho cháu 
rồi mặc cho con gái mình một chiếc áo khác 
 

할머니가 새 옷을 

 사 줬을 때처럼 

은아는 아무 말도 하지 않고  

엄마가 하는 대로 따릅니다. 
Giống như 
 khi bà mặc cho áo mới lúc trước, 
Eun A cũng không nói gì, 
 chỉ im lặng làm theo mẹ. 
 

후라이? 바나나 쥬스? 
Ăn trứng rán? Hay là uống sinh tố chuối? 
 

주스는 아침에 먹었잖아 
Sáng nay con uống sinh tố rồi còn gì nữa 
 

우리 은하가 좋아하는 
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콩이랑 소시지도 해놨지~ 
Mẹ làm sẵn món đỗ với cả xúc xích 
mà Eun A của mẹ thích ăn rồi đây. 
 

저녁 식사 시간, 엄마는 은아에게 

아빠와 있었던 일을 캐묻기 시작합니다. 
Suốt bữa tối, mẹ hỏi chi li từng tí 
là Eun A với bố đã làm gì trong ngày hôm đó. 
 

아빠랑 집에서 뭐했어?(대사+자막) 
Con hôm nay đã làm gì ở nhà bố? 
 

어~ 할머니가 맛있는 것도 

하나도 안 해줬고(대사+자막) 
À, bà chả làm cho con 
cái gì ngon để ăn cả 
 

그냥 짜장면만 시켜먹었어(대사+자막) 
Chỉ gọi mì cha chang để ăn thôi 
 

엄마가 이렇게 맛있게 

해주니까 좋지?(대사+자막) 
Mẹ làm những món ngon này cho ăn, 
Con thích không? 
 

응 
Có thích 
 

엄마가 최고지?(대사+자막) 
Nhất mẹ đúng không? 
 

엄마랑 사는게 더 좋지? 

아빠랑 사는 것보다(대사+자막) 
Ở với mẹ thích hơn, đúng không? 
Thích hơn ở với bố. 
 
 

엄마, 나 배 아파(대사+자막) 
Mẹ ơi, con đau bụng 
 

또 다시 배가 아픈 은아(자막) 
Eun A lại bị đau bụng 
 

아빠와 있었던 시간들이  
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재미 없었다고 둘러대는 은아 
Eun A biện bạch là  
lúc chơi với bố không vui tẹo nào. 
 

또 배가 아프다며 

 은아는 식탁에서 일어납니다. 
Lúc sau lại nói là bị đau bụng 
 rồi rời khỏi bàn ăn. 
 

누구와 같이 살고 싶은지 

엄마 아빠가 물어볼 때 마다 겪게 되는 증상입니다. 
Đây là những triệu chứng Eun A gặp phải 
mỗi khi bị bố mẹ hỏi là muốn ở với ai. 
 

그럴 때면 은아는 

 인형 한 쌍을 

품에 꼭 안아보곤 합니다. 
Những lúc như thế, 
Eun A ôm thật chặt  
một đôi búp bê vào lòng mình. 
 

엉엉엉엉 
Hu hu hu hu 
 

엄마 아빠 진짜 가지 마세요 엉엉 
Bố mẹ ơi, đừng đi. Hu hu 
 

보통 어린아이는 힘들고 

불안한 마음을  

말이 아닌(대사+자막) 
Thông thường, các cháu nhỏ khi mệt mỏi 
hoặc cảm thấy bất an 
 thì thường sẽ không nói ra 
 

신체증상으로 

표현하게 되는 경우가 많습니다.(대사+자막) 
mà nhiều khi các cháu thể hiện 
bằng các triệu chứng trên cơ thể. 
 

이 아이(은아)는 

엄마 아빠를 둘 사랑하는 것 같아요(대사+자막) 
Hình như cháu (Eun A) này 
yêu thương cả bố lẫn mẹ 
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그래서 엄마한테 가서는 

아빠를 나쁘게 얘기하고(대사+자막) 
Cho nên, trước mặt mẹ 
thì nói xấu về bố 
 

아빠한테 가서는 

엄마를 나쁘게 얘기하고(대사+자막) 
Trước mặt bố, 
thì nói xấu về mẹ 
 

그렇게 눈치를  

많이 보게 되는 것 같아요 

그러다가 두 분이 

 만나서 싸우고(대사+자막) 
Hình như cháu phải trở nên 
 nhạy cảm hơn 
Hơn nữa, hai vị đó còn cãi nhau 
 mỗi khi gặp nhau 
 

‘둘 중 한 명을 택해라’  

이렇게 얘기하니까 

이 아이는 더 눈치보고 불안하고(대사+자막) 
và hỏi cháu là “Con chọn 1 người đi” 
cho nên cháu càng phải xem ý bố mẹ 
và cảm thấy bất an hơn 
 

힘들어졌을 것 같아요. 

그래서 결국  

이 힘든 마음을(대사+자막) 
Cháu càng cảm thấy mệt mỏi hơn 
do đó mà những nỗi buồn  
và mệt mỏi trong lòng 
 

배가 아픈 증상으로 

 표현했을 것입니다.(대사+자막) 
hình như đã thể hiện  
bằng việc đau bụng của cháu. 
20:23 
 

캠프 

<함께 행복해요 레크리에이션>(자막) 
Hoạt động 
“Trò chơi hạnh phúc cùng tất cả mọi người” 
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떨어져 지낸 시간만큼 쌓인 거리를 

좁혀보기 위해 놀이를 통해 

마음을 여는 시간을 가져봅니다. 
Đây là dịp để mọi người cởi mở hơn với nhau hơn 
qua các trò chơi , nhằm rút ngắn cảm giác xa lạ 
trong suốt thời gian không được gặp nhau 
 

우리 은아 최고 
Eun A giỏi nhất trên đời 
 

캠프내내 아빠를 외면했던 

 수영이는 게임을 하면서도 

좀처럼 아빠에게  

다가가려 하지 않습니다. 
Suốt thời gian cắm trại,  
Su Yeong tránh bố thật xa, 
ngay cả khi chơi trò chơi  
cũng hiếm khi gần gũi bố. 
 

수영에게  

다가가고 싶은 아빠(자막) 
Hình ảnh người bố muốn gần gũi hơn 
 với Su Yeong 
 
21/;12 

하지만 자신들에게 조금이라도 

다가오려고 계속 노력하는 아빠의 모습에 

수영이도 조금씩 마음을 열어갑니다. 
Tuy nhiên, Su Yeong cũng bắt đầu thấy động lòng 
vì nhìn thấy bố mình đang cố gắng hết sức 
để được gần gũi với hai chị em hơn một chút. 
 

최정훈 아빠(자막) 
Choi Jeong Hun, bố 
 

딸 같은 경우는 상당히 거부감이 심했는데(대사+자막) 
Con gái tôi rất xa lánh tôi 
 

이제는 저에 대해서 이해를 하지 않을까 

하는 기대를 하고 있습니다.(대사+자막) 
Nhưng tôi đang chờ đợi một lúc nào đó 
cháu sẽ hiểu cho tôi. 
 

1년이나 만나지 못하고 떨어져 있던 시간 
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Suốt 1 năm không được gặp nhau 
 

수영이와 긴 대화를 

 하는 아빠(자막) 
Hình ảnh người bố  
đang nói chuyện rất lâu với Su Yeong 
 

그 공백을 한번에  

채울수는 없겠지만 

딸과 함께하는 이 순간이 

조금이라도 서로에게 다가가고 
Tuy không thể lấp đầy được khoảng trống đó 
nhưng anh Choi Jeong Hun nghĩ rằng 
 nhân dịp này, hai bố con có thể 
 gần nhau hơn dù chỉ một chút thôi 
 

서로를 이해하는 시간이 되기를 

최종훈씨는 바라고 있습니다. 
Anh hy vọng rằng, đây sẽ là dịp 
để hai bố con có thể hiểu nhau hơn. 
 

최정훈 아빠(자막) 
Choi Jeong Hun, bố 
 

그래도 이렇게  

평소에 보고 싶었는데 

만나지 못하고 상상만 하다가(대사+자막) 
Thường ngày tôi đã rất nhớ đến các con tôi 
nhưng không gặp được  
mà chỉ có thể tưởng tượng 
 

이렇게 아들하고 딸하고 

같이 있으니까 참 좋은 것 같아요(대사+자막) 
Tôi thực sự cảm thấy rất vui 
vì đã được ở cùng với con trai và con gái tôi 
 

그래서 앞으로도 자주 이런 시간을 

가졌으면 하는 생각을 하고 있습니다.(대사+자막) 
Do đó, tôi đang nghĩ rằng, tôi muốn 
có được nhiều dịp như thế này hơn nữa. 
 

다양한 놀이를 통해  

준우와 가까워지는 엄마(자막) 
Mẹ gần gũi với Jun Woo hơn 
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qua các trò chơi 
 

엄마를 피하고 외면하던 준우도 

레크리에이션 시간 동안 

엄마와 함께 놀며 

부쩍 엄마와 친해진 모습입니다. 
Tuy lúc đầu tránh mặt và xa lánh mẹ 
nhưng khi chơi những trò chơi, 
Jun Woo đã chơi cùng mẹ 
và nhanh chóng trở nên thân thiết với mẹ hơn. 
 
22:36 

캠프 

<세족식>(자막) 
Hoạt động 
“Lễ rửa chân” 
 

‘아빠와 함께 엄마와 함께 행복해요’ 

프로그램을 진행하도록 하겠습니다. 
Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình 
“Hạnh phúc với cả cha và mẹ” 
 

저 수건은 있죠 그걸 
Mọi người đều có cái khăn đúng không ạ? 
 

아빠가 손을 잡아주세요 
Anh hãy nắm lấy tay cháu đi ạ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

그동안 우리가 가족과 

 함께 하는 것은 

행복하고 좋은일도  

많지만 서로(영상이 끊김) 
Trong thời gian vừa qua, 
chúng ta đã rất hạnh phúc 
và làm được nhiều việc có ý nghĩa,  
nhưng… 
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아빠를 거부하지 않는 수영(자막) 
Su Yeong không còn xa lánh bố 
 

엄마 
Mẹ ơi 
 

엄마에 대한 마음이 열린 준우(자막) 
Jun Woo đã mở lòng hơn với mẹ 
 

미안함과 그리움 

원망과 이해의 

 마음이 

뒤섞여 

눈물로 쏟아져 내립니다. 
Mọi người cảm thấy có lỗi với nhau, 
nhớ nhau, oán trách nhau và đồng thời 
lại thông cảm cho nhau,  
tất cả những cảm giác lẫn lộn đó 
đều hòa chung với những dòng nước mắt. 
 

수영아 
Su Yeong ơi 
 
23:53 

캠프 그 후(자막) 
Sau khi cắm trại 
 

캠프가 끝난 후 아이들은 

부모에게 미처 다 전하지 못한 말들을 

편지 속에 담았습니다. 
Sau khi đi cắm trại về, 
các cháu đã viết thư cho bố mẹ mình để bày tỏ hết 
những suy nghĩ chưa kịp nói hết với bố mẹ. 
 

아빠 아빠 아빠 아빠 아빠 
Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi 
 

너무 불러보고 싶었어.(대사+자막) 
Con muốn gọi bố quá. 
 

아빠 어디 아픈데는 없지?(대사+자막) 
Bố không bị đau ốm gì chứ? 
 

그 동안 철없이 군 거 미안해.(대사+자막) 
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Con xin lỗi vì con hư quá 
 

이제 자주 봤으면 좋겠어(대사+자막) 
Bây giờ, con muốn được gặp bố nhiều hơn. 
 

엄마를 만나고 온 준우는 

 아빠한테 편지를 씁니다. 
Sau khi gặp mẹ về,  
Jun Woo ngồi viết thư cho mẹ. 
 

아빠 저 정말 하고 싶은 

 말이 있어요(대사+자막) 
Bố ơi, con có điều này 
 muốn nói với bố 
 

엄마가 정말 보고 싶어요(대사+자막) 
Con nhớ mẹ lắm 
 

진짜 보고 싶어요(대사+자막) 준우 올림 
Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con Jun Woo. 
 

아들 준우가 엄마 없이도 

잘 지내고 있다고 

 믿었던 강대성씨. 
Anh Gang Dae Seong đã từng tin rằng, 
con trai mình có thể sống tốt 
 mà không cần có mẹ. 
 

하지만 준우도 엄마와 아빠가 모두 필요한 

평범한 아이였을 뿐이라는 것을 

깨닫습니다. 
Nhưng giờ anh đã hiểu ra rằng, 
Jun Woo cũng cần có cả bố và mẹ, 
giống như bất kì đứa trẻ bình thường nào khác. 
 

은아는 이제 갓 배운 서툰 글씨로 

엄마와 아빠에게 편지를 씁니다. 
Eun A viết thư cho bố mẹ 
bằng những nét chữ nguệch ngoạc vừa mới học. 
 

엄마 아빠는 편지 줄까?(대사+자막) 
Con viết thư cho bố mẹ nhé? 
 

자, 이 편지 줄께(대사+자막) 
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Đây, con gửi bức thư này nhé. 
 

읽어봐 
Đọc thử đi 
 

‘아빠 같이 놀이동산 놀러 가요. 

엄마랑 아빠랑 같이 놀아요’(화면) 
“Bố ơi, đi chơi công viên đi 
Đi chơi cùng cả bố và mẹ” 
 

엄마 아빠대신 늘 갖고 다니는 

사이 좋은 한 쌍의 

인형에게 

은아는 자신의 편지를 전해 줍니다. 
Thay bằng việc gửi thư cho bố mẹ, 
Eun A gửi thư mình viết 
cho đôi búp bê luôn quấn quýt với nhau 
mà lúc nào cháu cũng giữ khư khư bên mình. 
 

아빠, 같이 놀이동산 놀러 가요.(대사+자막) 
Bố ơi, đi chơi công viên đi 
 

엄마랑 아빠랑 같이 놀아요(대사+자막) 
Đi chơi cùng cả bố và mẹ 
 

엄마 아빠 사랑해요(대사+자막) 
Con yêu bố mẹ 
 

이와 같이 이혼과정에서 

부모가 자녀에게  

어떻게 대하고 

어떤 행동과 말을 하느냐에 따라 

자녀는 더 힘든 심리적 정서적 

신체적 문제를  

겪게 되기도 합니다. 
Như chúng ta vừa xem, 
trong quá trình ly hôn, 
tùy theo sự đối xử đối với con, 
 hành động và lời nói đối với con cái, 
mà con cái có thể sẽ gặp phải 
 nhiều khó khăn hơn 
về mặt tâm lí, tình cảm và sức khỏe. 
 

부모의 이혼이라는 어려운 시기를 통과하는 동안 
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아이들도 어른들과 마찬가지로 

상실의 5단계라는 심리상태를 거치게 됩니다. 
Trong quá trình trải qua thời gian khó khăn 
mà bố mẹ ly hôn, cũng giống như bố mẹ, 
con cái sẽ trải qua 5 giai đoạn tâm lí về sự mất mát. 
 

이혼 과정에서 

자녀가 경험하는 감정의 단계(자막) 
Các giai đoạn tâm lí mà con cái gặp phải 
trong quá trình bố mẹ ly hôn 
 

이것을 안다면 우리의 자녀들을 이해 하는데 

도움이 됩니다. 
Nếu hiểu biết về vấn đề này 
thì sẽ giúp các vị hiểu con mình hơn nữa. 
 

부인 분노 흥정 우울 수용(자막) 
Phủ nhận  Tức giận  Tranh đua  Buồn bã  Chấp nhận 
 

모든 아이들이 이 단계를 단순히 순차적으로 

경험하게 되는 것은 아닙니다. 
Không phải là tất cả các trẻ đều lần lượt trải qua 
những giai đoạn đó. 
 

단계별 

대표적인 심리상태(자막) 
Các giai đoạn 
trạng thái tâm lí tiêu biểu 
 

어느 단계에서  

뒤로 돌아가기도 하고 

어느 단계에서 장기간 

머물기도 합니다. 
Có những khi trẻ quay lại 
giai đoạn tâm lí đã trải qua trước đó, 
và có những trẻ cứ ở mãi một trạng thái tâm lí nào đó 
trong một thời gian dài. 
 

1단계 부인  

아닐거야아닐거야(자막) 
Giai đoạn 1 : Phủ nhận   
 Không thể thế được Không thể thế được 
 

2단계 분노  
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왜 내 생각은 안해?(자막) 
Giai đoạn 2: Tức giận     
Tại sao không ai nghĩ đến mình? 
 

수용의 단계까지  

나아가지 못한 채 

성인이 되기도 합니다. 
Cũng có những trẻ 
không thể chấp nhận được thực tế 
kể cả đến khi đã trưởng thành. 
 

3단계 흥정 

내가 엄마, 아빠 

말을 잘 들으면 

이혼을 안 할지도 몰라(자막) 
Giai đoạn 3: Tranh đua 
Nếu mình nghe lời bố mẹ hơn 
thì có thể bố mẹ mình 
sẽ không bỏ nhau đâu. 
 

이혼가정 자녀의  

가장 두드러진 심리적 특성은 
26:50 
Đặc trưng tâm lí của trẻ 
trong các gia đình có bố mẹ ly hôn 
 

4단계 우울 결국 

안되는구나. 

난 뭘해도 

안될거야.(자막) 
Giai đoạn 4: Buồn bã 
Không được rồi. 
Cho dù mình làm gì 
 thì cũng không cứu vãn được nữa rồi. 
 

5단계 수용 

그래 어쩔 

수 없구나. 

이해해야 겠구나.(자막) 
Giai đoạn 5: Chấp nhận 
Thôi, 
không còn cách nào khác rồi. 
Phải chấp nhận thôi. 
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죄책감과 버림을 받았다는 느낌이라고 합니다. 
là các cháu có cảm giác tội lỗi và bị bỏ rơi. 
 

이는 영유아기에서부터 

청소년기에 이르기까지 

전 연령에 걸쳐 나타나고 있습니다. 
Cảm giác này kéo dài và thể hiện ở mọi độ tuổi, 
từ khi trẻ còn rất nhỏ 
cho đến khi đã trở thành thanh thiếu niên. 
 

연령별 혹은 아이의  

발달 수준에 따라 

이혼에 대한 반응과  

심적 특징은 달라집니다. 
Tùy theo độ tuổi  
hoặc mức độ phát triển của các trẻ 
mà phản ứng và đặc trưng tâm lí 
 của trẻ sẽ khác nhau. 
 

이를 아는 것 역시 

자녀를 이해하는데  

큰 도움이 됩니다. 
Hiểu được những điều này 
 cũng sẽ giúp chúng ta rất nhiều 
 trong việc hiểu được tâm lí con cái. 
 

27:21자막시작 

영유아기 
Thời kì còn nhỏ 
 

표현을 못해도 

 마음이 많이 아파요. 
Trẻ rất đau lòng 
mặc dù không thể hiện ra ngoài. 
 

아이는 이렇게 느껴요.(자막) 
Những cảm giác của trẻ 
 

아이는 극심한 공포와 

불안감에 휩싸이고 

자극에 느리게 반응하거나 

발달이 지연되고 



39 

 

심지어 퇴행하기도 해요(자막) 
Trẻ cảm thấy vô cùng sợ hãi 
và bất an, 
phản ứng chậm với các kích thích bên ngoài, 
phát triển chậm hơn, 
thậm chí phát triển thụt lùi. 
 

이렇게 해주세요(자막) 
Cách giúp trẻ 
 

스킨십과 대화를 통해 

아이가 충분한 관심과 

사랑을 느끼도록 

 해주세요(자막) 
Làm cho trẻ cảm thấy được bố mẹ  
quan tâm đầy đủ và yêu thương 
bằng cách vuốt ve, 
 ôm ấp và nói chuyện với trẻ 
 

주양육자와 안정적인 

애착관계를 형성해 

성인이 되어서도 

바람직한 

관계를 맺게 되요 
Xây dựng tình cảm 
và sự gắn bó mật thiết và ổn định 
với người nuôi trẻ, 
giữ mối quan hệ tốt đẹp 
kể cả sau khi trẻ đã trưởng thành. 
 

유치원기(자막) 
Thời kì trẻ học mẫu giáo 
 

나 때문이야 

나는 어떻게 되는 걸까(자막) 
Tại mình hết 
Mình sẽ thế nào bây giờ? 
 

아이는 이렇게 느껴요(자막) 
Những cảm giác của trẻ 
 

내가 잘못해서 

엄마, 아빠가 

이혼하는 거야 라는 
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죄책감을 느껴요 
Trẻ cảm thấy mình có lỗi 
“Tại mình không ngoan 
nên bố mẹ 
mới bỏ nhau” 
 

아빠가 떠나갔으니 

엄마도 나를 

버릴지 몰라 

라는 두려움에 휩싸여요 
Trẻ bị chìm trong nỗi sợ hãi rằng 
“Bố bỏ đi rồi 
thì cũng có thể 
mẹ cũng sẽ bỏ mình mà đi” 
 

이렇게 해주세요 
Cách giúp trẻ 
 

아이가 느끼는 

분노와 두려움을 

잘 표출할 수 있도록 

감정을 물어봐 주세요 
Hãy hỏi về cảm giác của trẻ 
để trẻ thể hiện được 
sự tức giận và nỗi sợ hãi 
mà trẻ cảm thấy. 
 

초등학생기 
Thời kì trẻ học tiểu học 
 

엄마 아빠는 다시 돌아올거야 
Bố mẹ sẽ lại trở về nhà 
 

아이는 이렇게 느껴요 
Những cảm giác của trẻ 
 

부모의 이혼을 이해하지만 

재결합에 대한 

강한 기대와 환상을 가져 

학교생활, 

친구관계에 

어려움을 보이고 

부모와 자신에 대한 
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걱정으로 아프기도 해요 
Trẻ hiểu được việc ly hôn của bố mẹ 
nhưng luôn vô cùng chờ đợi và ảo tưởng rằng 
bố mẹ sẽ quay lại với nhau, 
do đó trẻ gặp khó khăn 
trong cuộc sống ở trường lớp 
và trong các mối quan hệ với bạn bè. 
Trẻ cũng thấy đau lòng 
vì lo lắng cho bản thân mình và bố mẹ. 
 

부모의 모호자나 

위로자로 나서는 

애어른 행동을 

보이기도 하죠 
Thỉnh thoảng cũng có thể thấy 
trẻ có những hành động giống người lớn 
như muốn làm người che chở 
hoặc người an ủi bố mẹ. 
 

이렇게 해주세요 
Cách giúp trẻ 
 

이혼 후에도 

여전히 부모 모두 

아이를 사랑하고 

돌볼 것임을 강조해 주세요 
Hãy nhấn mạnh với trẻ rằng 
kể cả sau khi đã ly hôn, 
cả bố và mẹ đều vẫn rất yêu thương 
và sẽ luôn quan tâm chăm sóc trẻ. 
 

청소년기 
Thời kì thanh thiếu niên 
 

나도 내 마음대로 할거야 

아이는  

이렇게 느껴요 
Những cảm giác của trẻ 
“Mình cũng sẽ 
làm theo ý thích của mình” 
 

사춘기와 맞물려 

폭발적인 

정서변화가 생겨요 
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Có sự thay đổi đột ngột 
về tình cảm do 
trẻ đang ở trong độ tuổi dậy thì 
 

부모의 이혼으로 

학교생활에  

문제를 보이거나 

반항, 우울증, 심지어 

자살을 시도하기도 해요 
Trẻ gặp phải các vấn đề rắc rối ở trường học 
do bố mẹ ly hôn 
hoặc luôn muốn chống đối, 
bị trầm cảm, 
thậm chí tìm cách tự tử 
 

이렇게 해주세요 
Cách giúp trẻ 
 

자녀가 이혼을 비난하거나 

공격하더라도 

자녀의 이야기를 

잘 들어주고 보듬어 주세요 
Hãy lắng nghe trẻ 
và ôm trẻ vào lòng 
kể cả khi trẻ phê bình, 
hoặc lên án việc bố mẹ ly hôn. 
 

28:50 여기까지 모두 자막임 

캠프 15일 후(자막) 
15 ngày sau khi cắm trại 
 

법원에서는 이혼 과정에 

 있는 부모들에게 

자녀의 양육계획을 세우는데 

실질적인 도움을 주기위해 

부모 교육을 실시하고 있습니다. 
Để thực sự giúp đỡ các ông bố bà mẹ đang ly hôn 
xây dựng kế hoạch nuôi nấng  
và giáo dục con cái, 
Tòa án đang thực hiện 
chương trình giáo dục dành cho cha mẹ. 
 

여러 차례  
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부모교육을 거치면서 

강대성씨는 아들 준우를 위해 

새로운 결심을 합니다. 
Sau nhiều lần được nghe 
 chương trình giáo dục dành cho cha mẹ, 
Anh Gang Dae Seong đã hạ một quyết tâm mới 
vì hạnh phúc của con trai mình. 
 

여러 차례의 부모교육을 

받은 준우 아빠  

강대성씨(자막) 
Anh Gang Dae Seong, bố Jun Woo, 
sau khi được nghe chương trình giáo dục 
 dành cho cha mẹ 
 

아이가 많이 좋아진 것을 

 아빠도 느끼세요? 
Anh có cảm thấy  
cháu khá hơn trước nhiều không? 
 

네, 많이 좋아졌어요 
Vâng, cháu tốt hơn trước rất nhiều 
 

네 
Vâng 
 

준우와 함께 법원 면접 교섭실을 

찾은 강대성씨 
Anh Gang Dae Seong đến Phòng gặp con 
tại tòa án cùng với Jun Woo 
 

아빠 
Bố ơi 
 

응 영~차 
Ơi, một hai~ba 
 

그는 준우가 건강하고 밝게 클 수 있도록 

엄마와의 면접 교섭을 

 허용하기로 했습니다. 
Anh đã cho phép con trai được gặp mẹ 
để cháu có thể lớn lên 
một cách lành mạnh và vui vẻ. 
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한결 밝아진 준우(자막) 
Jun Woo đã vui vẻ hoạt bát hơn nhiều 
 

행복하게 만날수 있도록 

도와 주셔야 됩니다. 
Anh cần phải giúp cháu được gặp mẹ thoải mái 
và hạnh phúc hơn. 
 

송지영 

인천 가정법원 가사조사관(자막) 
Song Ji Yeong 
Cán bộ điều tra gia đình Tòa án gia đình Incheon 
 

아이의 일상생활에  

방해되지 않는 선에서 

당사자 부모님이 정하시면 됩니다.(대사+자막) 
Chỉ cần không gây ảnh hưởng 
 đến cuộc sống của các cháu, 
bố mẹ các cháu có thể tự quyết định. 
 

그 대신에 전화연락은 

자유롭게 하시는 게 좋고요(대사+자막) 
Tuy nhiên, nên để các cháu được tự do liên lạc 
với bố hoặc mẹ bằng điện thoại 
 

지금 현재 같이 살고 있지 않는 부모님을 

아이가 만나고 왔을 때, 

(대사+자막)아이가 같이 생활하는 

부모님한테 죄책감이나 미안함 감정을 

느끼지 않도록 해주시는 것이 중요합니다.(대사+자막) 
Khi các cháu đi gặp bố hoặc mẹ về,  
thì vấn đề quan trọng 
là mẹ hoặc bố đang sống cùng cháu 
không nên làm cho các cháu 
cảm thấy có lỗi hoặc có tội với bố mẹ mình. 
 

강대성 아빠(자막) 
Gang Dae Seong, bố 
 

아이 엄마에 대한  

나의 분노나 상처 같은 것이 

아이한테 영향이 간 것 같아요(대사+자막) 
Chắc là con tôi bị ảnh hưởng 
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vì tôi tức giận mẹ cháu  
hoặc cảm thấy đau lòng vì mẹ cháu 
 

아이의 상처를 알게 된 게 지금은 

너무나 다행이라고 생각합니다.(대사+자막) 
Tôi thấy mình thật may mắn vì bây giờ tôi đã hiểu được 
những cảm giác đau đớn của con trai tôi. 
 
30:24 

법원의 부모교육과 상담을 

거치는 동안 이영희씨도 

그동안 자신의 딸 은아에게 

스트레스를 전가했다는 

 사실을 깨달았습니다. 
Sau thời gian được tư vấn 
và nghe các chương trình giáo dục dành cho cha mẹ, 
chị Lee Yeong Hui cũng đã hiểu được 
mình đã tạo áp lực 
cho con gái mình là cháu Eun A trong thời gian qua. 
 

부모교육을 받고 있는 

은아 엄마 이영희씨 
Chị Lee Yeong Hui, mẹ của Eun A 
đang nghe chương trình giáo dục dành cho cha mẹ 
 

아주 예쁘게 찍어야 되는데? 
Con phải chụp ảnh thật đẹp vào đấy nhé? 
 

아빠 집에 가서 할머니한테 

예쁘게 인사 잘하고(대사+자막) 
Lúc sang nhà bố 
thì con phải chào bà thật to vào nhé 
 

은아는 요즘 한 층 편한 마음으로 

아빠를 만나러 갈 수 있게 되었습니다. 
Dạo này Eun A đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều 
khi đi gặp bố. 
 

아빠한테 인사드려야지 
Con phải chào bố đi chứ 
 

아빠 
Con chào bố 
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어 은아야 
Ừ, chào con 
 

야 그동안 많이 컸네 
Con lớn nhanh quá 
 

잘 지냈어?(대사+자막) 
Em khỏe không? 
 

네, 잘 지냈어요(대사+자막) 
Vâng, em khỏe 
 

갔다 올게(대사+자막) 
Thôi anh đi đây 
 

네, 잘 다녀오세요(대사+자막) 
Vâng, anh đi cho cẩn thận 
 

양육권 다툼이  

은아에게 얼마나 

큰 스트레스였는지 

깨달은 아빠 엄마가 

딸을위해 새로운 협력관계를 

만들어 가기로 한 덕분입니다. 
Đó là bởi vì bố mẹ Eun A đã hiểu được rằng 
tranh chấp quyền nuôi con 
đã gây áp lực lớn cho con, 
do đó, họ đã thống nhất với nhau là sẽ xây dựng 
một mối quan hệ hợp tác mới 
vì hạnh phúc của con gái mình. 
 

장철수 아빠(자막) 
Jang Cheol Su, bố 
 

친권이 중요한 것이 아니라 

우리 아이를 자주 만나고 

 또 아이엄마와 

좋은 관계를 유지하는 것이 

아이에게 정말 중요하다는 것을 

깨닫게 되었습니다.(대사+자막) 
Tôi đã hiểu được ra rằng, 
vấn đề quan trọng không phải là 
ai sẽ có quyền bảo lãnh đối với con, 
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mà vấn đề thực sự quan trọng đối với con 
là thường xuyên gặp con 
và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mẹ của cháu. 
 

가자..발…조심..옳지 
Đi nào…. chân…cẩn thận…đúng rồi 
 

내가 꼭 잡을께 
Con sẽ bám thật chắc 
 

응 그래 그래 
Ừ 
 

은아야 좋아? 
Eun A, thích không con? 
 

응 
Có ạ 
 

하하하하하 
Ha ha ha ha ha 
 

이제 은아는 더 이상 

눈치볼 필요 없이 아빠도 엄마도 

마음놓고 사랑할 수 있는 아이가 되었습니다. 
Bây giờ Eun A không cần xem ý bố mẹ nữa, 
cháu đã có thể thoải mái thể hiện tình yêu 
với cả bố và mẹ mình. 
 

하하하하하 
Ha ha ha ha ha 
 

은아, 아빠랑 재미있게 놀았어요? 
Eun A, đi chơi với bố có vui không? 
 

응 
Có ạ 
 

우리 은아 왔어? 
Eun A về rồi hả? 
 

응 갔다 왔어 
Ừ, hai bố con về rồi 
 

우리 은아 잘 놀다 왔어? 
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Eun A đi chơi có thích không? 
 

뭐하고 놀았어?(대사+자막) 
Hôm nay con chơi trò gì đấy? 
 

키즈카페에서 미끄럼틀이랑 붕붕차랑 

사진도 찍고 진짜 재밌었어(대사+자막) 
Con đi đến sân chơi, chơi cầu trượt với xe ô tô 
còn chụp cả ảnh nữa, thích lắm 
 

엄마도 다음에 같이 가자(대사+자막) 
Lần sau mẹ đi cùng nhé 
 

엄마랑도 다음에 같이 가자(대사+자막) 
Ừ, lần sau mẹ sẽ đi cùng 
 

응 
Ừ 
 

장철수 아빠(자막) 
Jang Cheol Su, bố 
 

정말 행복했고요. 

그동안 못해준 것이 

 너무 미안했습니다.(대사+자막) 
Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc  
và cảm thấy có lỗi vì trước đây 
 tôi đã không hành xử tốt hơn. 
 

우리 은아가 정말 사랑스런 

아이라는 것을 깨닫게 되었습니다.(대사+자막) 
Tôi hiểu rằng con gái tôi 
là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. 
 

최정훈씨와 오현주씨는 

 이혼 과정의 

갈등이 깊고 길었던 만큼 

더 오랜 부모교육과  

상담시간이  

필요했습니다. 
Anh Choi Jeong Hun và chị O Hyeon Ju  
cần nhiều thời gian để tư vấn  
và nghe các chương trình giáo dục  
dành cho cha mẹ 
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vì họ có mâu thuẫn sâu sắc 
 và dai dẳng trong quá trình ly hôn. 
 

상담을 받고 있는 

최정훈, 오현주씨(자막) 
Anh Choi Jeong Hun và chị O Hyeon Ju 
đang được tư vấn 
 

서로의 감정싸움과 오해로 인해 

자녀의 면접교섭과 양육비 지급을 

 결정하는데 있어 

갈등이 계속 되었던 것입니다. 
Do có sự hiểu lầm và mâu thuẫn trong tình cảm 
nên họ vẫn còn nhiều bất đồng 
trong việc quyết định gặp con 
và chu cấp tiền nuôi con. 
 

가면 이사람이 잔소리하고 

 또 싸우게 되니까 

갈수가 없어요 
Tôi không đến được vì nếu tôi đến 
 thì bà này lại cằn nhằn, 
rồi lại cãi nhau. 
 

네 
Vâng 
 

이숙영 

가정법원 상담위원 
Lee Suk Yeong 
Ủy viên tư vấn Tòa án gia đình 
 

아빠는 지금  

아이 양육비 지급에 대해 

잘 이해하고 계시죠? 
Bây giờ anh hiểu rõ về việc 
 phải gửi tiền nuôi con rồi, 
đúng không ạ? 
 

양육비를 줘도  

이 사람 멋대로 써버리면 

기분이 별로  

안 좋고요(대사+자막) 
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Cho dù tôi có gửi tiền nuôi con 
 nhưng nếu bà ấy tiêu 
theo kiểu của bà ấy,  
thì tôi cảm thấy rất không thoải mái 
 

하지만 여러 차례의 부모교육과 상담을 거치면서 

양육비 지급과 면접교섭이 그 누구도 아닌 

아이들을 위한 것이라는 사실을 

깨달았습니다. 
Tuy nhiên, sau nhiều lần được nghe giảng và tư vấn, 
anh đã hiểu được rằng việc chu cấp tiền nuôi con và gặp con 
đều là những việc làm dành cho con mình 
chứ không phải là vì ai khác. 
 

부모교육과  

상담을 여러 차례 받은 

최정훈, 오현주씨(자막) 
Anh Choi Jeong Hun và chị O Hyeon Ju, 
 sau nhiều lần nghe các chương trình  
giáo dục dành cho cha mẹ và tư vấn 
 

어때요? 두 분이 아이의 양육비에 

대해 합의를 하셨나요?(대사+자막) 
Thế nào rồi ạ? Anh chị đã thỏa thuận với nhau 
về tiền nuôi con chưa? 
 

아니요, 아직 협의를 못했는데 어떻게 해야할지(대사+자막) 
Chưa, chúng tôi chưa thỏa thuận được 
 

방식등을 잘 모르겠습니다. 
Chúng tôi không biết nên làm cách nào. 
 

강은숙 

서울 가정법원 상담위원(자막) 
Gang Eun Suk 
Ủy viên tư vấn Tòa án gia đình Seoul 
 

보통 양육하지 않는 분이 

양육비를 양육하는 분의 생활비로 착각을 하시고(대사+자막) 

아까워하는 분들이 많으신데, 

절대 그렇지 않습니다.(대사+자막) 
Thông thường, người không nuôi con nghĩ rằng 
tiền nuôi con là chi phí sinh hoạt của người nuôi con 
và cảm thấy tiếc số tiền đó, 
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tuy nhiên thực tế thì hoàn toàn không phải thế. 
 

이 양육비는 아이들의 생활비예요(대사+자막) 
Tiền nuôi con chính là chi phí sinh hoạt của các cháu 
 

아이들에게 들어가는  

구체적인 생활비가 되는거예요(대사+자막) 
Nghĩa là sẽ được trả cho 
 chi phí sinh hoạt cụ thể của các cháu 
 

때문에 이 양육비에 따라 

아이들의 생활수준이 달라지겠죠(대사+자막) 
Do đó, tùy theo số tiền nuôi con là nhiều hay ít 
mà mức sống của các cháu sẽ được nâng cao hay không 
 

아이들이 미래에 자신이 이루고자 

하는 꿈을 이루기 위해서(대사+자막) 

현실에서 열심히 공부도 하고 

여러가지 재능을 살리기 위한 행위를 할 때(대사+자막) 

이 양육비 지급에 따라 

그 꿈의 크기가 달라질 수 있는 겁니다. 
Để thực hiện ước mơ của các cháu trong tương lai, 
khi các cháu học hành chăm chỉ 
và làm nhiều điều để bồi dưỡng tài năng của các cháu 
thì tùy theo số tiền nuôi các cháu 
là nhiều hay ít 
mà giấc mơ có lớn hay không. 
 

그래서 반드시 ‘양육비는 아이들의 생활비다’라는 

부분을 명시해서 비양육하시는 분들은 반드시 

양육비를 지급하는 것이 바람직합니다. 
Do đó, người không nuôi con cần phải xác định rằng 
“Tiền nuôi con chính là chi phí sinh hoạt của các con” 
và phải cấp tiền nuôi con cho người trực tiếp nuôi con. 
 

부모와 함께 이혼결정,  

앞으로의 일들에 대해 

미리 자녀들과 대화해야 합니다.(자막) 
Phải nói trước với các con  
về quyết định ly hôn của bố mẹ 
và những vấn đề trong tương lai. 
 

이혼을 결정했다는 
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 사실도 부모가 직접 

그리고 정확하게  

알려주기로 했습니다. 
Anh chị cũng đã thống nhất với nhau  
là sẽ trực tiếp nói thật 
cho các con biết  
về việc anh chị đã quyết định ly hôn. 
 

엄마 아빠가 정말 많은 고민끝에 결정한건대 

이혼하기로 했어 
Bố mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi mới có quyết định này, 
bố mẹ sẽ ly hôn 
 

이혼결정을 

자녀의 눈높이에 맞게 알려 줍니다.(자막) 
Thông báo cho con biết về quyết định ly hôn 
một cách phù hợp với nhận thức của con 
 

너희들이 많이  

실망하고 속상할 거야 
Các con chắc là sẽ thấy  
thất vọng và bị tổn thương 
 

자녀의 마음을 읽어주고 공감해 줍니다.(자막) 
Hiểu và thông cảm với cảm giác của con 
 

또 슬프고 화도 날거야 
Có thể còn thấy buồn và tức giận bố mẹ nữa 
 

정말 미안해 하지만 엄마 아빠는 

정말로 너희를 사랑해서 낳았어 
Bố mẹ xin lỗi các con, nhưng thật sự là bố mẹ 
đã yêu thương các con thì mới sinh ra các con 
 

부모의 변함없는 사랑과 보호에 

대한 확신과 안정감을 줍니다.(자막) 
Làm cho con tin tưởng và cảm thấy yên tâm rằng 
bố mẹ vẫn luôn yêu thương và cho chở cho các con. 
 

그리고 그 사랑하는 마음은 

앞으로도 결코 변하지 않을거야 
Với cả, bố mẹ sau này 
cũng sẽ luôn luôn yêu thương các con 
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너희들이 힘들 때  

언제나 곁에 

있어주기로  

약속했어 
Bố mẹ đã thống nhất với nhau là 
 sẽ ở bên cạnh các con 
khi các con cảm thấy khó khăn, 
vào bất kì lúc nào 
 

엄마랑 상의를 했는데 

너희들은 지금처럼 엄마랑 살면서 

토,일요일에 아빠랑 같이 지내면 어떻겠니? 
Bố đã nói chuyện với mẹ rồi, 
các con sẽ vẫn sống cùng mẹ giống như bây giờ, 
còn thứ 7, chủ nhật thì về ở với bố, được không? 
 

앞으로의 일들에 대해 명확하고 

구체적으로 알려주고 의견도 들어줍니다. 
Cho các con biết một cách chính xác và cụ thể 
về kế hoạch trong tương lai và nghe ý kiến của các con 
 

물론, 아빠가 매일 전화를 하겠지만, 

메신저로 화상대화도 하자. 

그럼 어때? 
Tất nhiên là ngày nào bố cũng sẽ gọi điện, 
nhưng mà mình cũng có thể chat và dùng webcam 
qua Messenger, được không? 
 

지금 너희들 마음은 

 어떤지 얘기해 줄래? 
Bây giờ, thử nói cho mẹ xem 
các con đang nghĩ gì nào? 
 

너희들 힘든거 엄마 아빠가 

 지탱해 주고 싶어 
Bố mẹ muốn làm chỗ dựa 
 khi các con gặp khó khăn. 
 

감정과 의견을 털어놓고 얘기하도록 하여 

적응을 도와줍니다.(자막) 
Làm cho các con thổ lộ hết tình cảm và suy nghĩ 
để giúp các con thích ứng với thực tế. 
 



54 

 

앞으로도 궁금한 것을 언제든지 물어봐 
Sau này nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi bố mẹ 
 

최선을 다해서 대답해 줄께 
Bố mẹ sẽ cố gắng để trả lời cẩn thận 
 

밝고 건강하게 자라도록 

아이들을 지켜주는 것은 

이혼 후에도 여전히 부모의 몫입니다. 
Kể cả sau khi đã ly hôn, 
trách nhiệm của bố mẹ vẫn là theo dõi chăm sóc 
để con mình có thể lớn lên vui vẻ và lành mạnh. 
 

부부라는 이름은 끝나도  

부모라는 이름은 변함없기 때문입니다. 
Bởi vì cho dù có thể không còn là vợ chồng với nhau, 
nhưng đối với các con thì bố mẹ cũng vẫn là bố mẹ. 
 
 
36:45 

우리가 부부 사이에 벌어지는 일들을 

부부간의 일로만 받아들이고 

감정을 잘 추스려 자녀를 먼저 배려해 줄 수 있다면, 

그리고사랑과 관심을 다해 자녀들에게 

부모의 관계는 변함이 없을 것 이라는 

확신을 줄 수 있다면, 

우리 아이들은 훌륭하게 자랄 수 있습니다. 
Nếu chúng ta chấp nhận rằng những việc xảy ra 
giữa hai vợ chồng là vấn đề riêng của hai người 
và cố gắng ổn định tinh thần để quan tâm đến các con, 
và nếu chúng ta làm cho con tin tưởng chắc chắn rằng 
bố mẹ sẽ vẫn luôn luôn yêu thương và quan tâm đến con, 
thì con cái chúng ta có thể trở thành những người tài giỏi 
trong tương lai. 
 

엄마와 아빠가 모두 어떠한 상황에서도 변함없이 

나를 사랑하고 지켜줄 것이라고  

확신하는 아이는 

자신감과 자존감을 가지고 건강하게 자랄 수 있답니다. 
Những đứa trẻ có niềm tin chắc chắn rằng cả bố và mẹ 
sẽ luôn yêu thương và bảo vệ mình 
trong bất kì hoàn cảnh nào 
có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, tự tin và tự trọng. 
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자, 이제 구체적을 자녀에게 

어떻게 해야 하는 것인지 알아볼까요? 
Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem cụ thể 
là chúng ta phải làm gì cho các con nhé? 
 

왜그래? 

도대체 매일 매일 나한테 이렇게 하는 이유는 뭐야? 
Anh bị làm sao thế? 
Sao ngày nào anh cũng phải làm thế với tôi hả? 
 

에이 그만해 지겨워 죽겠어 그만해 
Thôi cô im đi. Tôi chán ngấy rồi. Im đi. 
 

자녀앞에서 욕설이나 폭력적인 행동을 하면서 

부부싸움을 하는건 

안.돼.요(자막) 

Không được cãi nhau, 
mắng chửi hoặc đánh nhau 
trước mặt con 
 

알았어. 나중에 얘기해 
Biết rồi. Nói sau vậy 
 

그래, 애들 없는데서 말하자 
Ừ, khi nào không có con thì hãy nói. 
 

너희 엄마는 할 줄 아는게 하나도 없어 
Mẹ mày chả biết làm cái gì cả 
 

그렇게 하다 너희 엄마처럼 된다 
Nếu mày cứ thế này thì rồi lại giống mẹ mày thôi 
 

자녀에게 상대부모에 대한 

험담을 하거나 비난을 하는 건 

안.돼.요(자막) 

Không được nói xấu hoặc phê phán 
vợ hoặc chồng trước mặt con. 
 

우리 그렇게 하지 말고 다시 생각해 보자 
Bây giờ đừng làm thế, bố con mình suy nghĩ đã nhé 
 

니네 아빠한테 말해. 평생 그런식으로 살라고 
Mày đi nói với bố mày ấy. Định sống thế cả đời hả. 
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자녀에게 상대 부모한테 

모욕적인 말을 전달하게 하는 건 

안.돼.요(자막) 

Không được yêu cầu con 
chuyển lại cho vợ hoặc chồng biết 
những lời nhục mạ dành cho người đó. 
 

애한테 아빠 험담을 하면 안되겠지? 
Không được nói xấu bố của con, đúng không? 
 

아빠 도와주러 오는 여자 없었어? 
Có cô nào đến giúp bố không? 
 

자녀에게 상대 부모의 행동을 

염탐하도록 하는 건 

안.돼.요 

Không được yêu cầu con bí mật theo dõi 
hành động của bố hoặc mẹ 
 

아빠랑 재미있게 놀았어? 
Chơi với bố có vui không? 
 

아빠는 잘 지내시고? 
Bố vẫn khỏe chứ? 
 

아빠랑 살래? 엄마랑 살래? 
Con thích ở với bố? Hay thích ở với mẹ? 
 

자녀에게 

자신의 편이 되도록 설득하는 건 

안.돼.요(자막) 

Không được dụ dỗ con 
đứng về 
phe mình 
 

누구랑 살아도 엄마 아빠는 

네 부모고 아빠는 널 사랑해 
Con ở với ai thì bố mẹ cũng vẫn là bố mẹ của con, 
còn bố thì lúc nào cũng sẽ vẫn yêu con 
 

사랑해 
Bố yêu con 
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네 아빠 외국에 돈 벌러 갔어 
Bố mày đi nước ngoài để kiếm tiền rồi 
 

자녀와 상대 부모의 

관계를 단절시키는 말을 하는 건 

안.돼.요(자막) 

Không được nói với con những điều 
nhằm mục đích cắt đứt quan hệ 
giữa bố mẹ với con cái 
 

엄마랑 아빠는  

이제 같이 살지 않기로 했어 
Bố mẹ bây giờ đã quyết định 
 không sống với nhau nữa 
 

하지만 여전히 엄마랑 아빠는 널 사랑해 
Nhưng mà bố mẹ cũng vẫn yêu con y như trước 
 

정말로 사랑해 
Mẹ yêu con nhiều lắm 
 

사랑해 
Mẹ yêu con 
 

자, 이제 우리 아이의 양육계획을 

부모가 함께 세워볼까요? 
Và bây giờ, các vị có thể 
cùng nhau lên kế hoạch nuôi con mình hay không? 
 

양육협의를 할 때 중요한 점은 

부모의 편의나 욕심이 아닌 

자녀의 행복과 이익이 우선되어야 한다는 점입니다. 
Khi thỏa thuận về vấn đề nuôi con thì điều quan trọng là 
phải đặt lợi ích và hạnh phúc của con lên hàng đầu 
chứ không phải là con về phe ai hoặc vì lợi ích của bố mẹ. 
 

그리고, 우리 민법이 규정하고 있는 

세가지 구체적 사항은 자녀의 동의에 부합하는 

양육자와 친권자의 결정, 

접교섭 방법의 결정, 

양육비 지급에 관한사항입니다. 
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Ngoài ra, trong Luật dân sự của chúng ta 
đã có 3 quy định cụ thể 
quy định về việc quyết định người nuôi con 
và người có quyền bảo lãnh đối với con, 
quyết định cách gặp con và chu cấp tiền nuôi con. 
 
39:29 

면접 교섭 및 

양육시간 분담(자막) 
Phân chia thời gian thăm con 
và nuôi con 
 

엄마는 외국에 공부하러 갔어 
Mẹ con ra nước ngoài để đi học rồi 
 

상대 부모와 

자녀를 단절 시켜서는 안됩니다 
Không được cắt đứt quan hệ 
giữa con với người còn lại 
 

토요일 2시에 매주 만나기로, 집에서. 
Gặp nhau ở nhà, 2 giờ chiều thứ 7 hàng tuần 
 

정기적으로 만날 수 있는 

시간, 장소, 방법에 대해 구체적으로 논의하세요 
Hãy bàn bạc cụ thể về thời gian, 
địa điểm và phương thức gặp con định kì 
 

우리는 이렇게 

정했어, 어때? 
Bố mẹ quyết định rồi, 
con thấy có được không? 
 

양육비 지급 
Chu cấp tiền nuôi con 
 

양육비 왜줘! 

누구 좋으라고 
Làm gì phải gửi tiền nuôi con! 
Gửi thì chỉ béo cho bà thôi 
 

양육비는 

자녀를 위한 것입니다. 
Tiền nuôi con 
là vì lợi ích của con 
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양육비 안주는데 

왜 아빠를 만나? 
Bố mày không đưa tiền nuôi mày 
thì mày còn gặp ông ấy làm gì hả? 
 

슬퍼 
Buồn quá 
 

양육비를 지불하지 않는다고 해서 

자녀와의 접촉을 막지 마세요 

Không được lấy lí do là không nhận được 

tiền nuôi con để cấm bố hoặc mẹ tiếp xúc với con 
 

합의한 양육비는 정기적 방식으로 

지불하도록 노력해야 합니다. 

Phải cố gắng đều đặn chu cấp tiền nuôi con 
đã được thỏa thuận theo một phương thức nhất định. 
 

매달 30일 

 50만원씩(여기까지 자막만 있음) 
Gửi 500.000 won 
vào ngày 30 hàng tháng 
 

이혼하면 더 이상 부부는 아니지만 

여전히 우리는 부모입니다. 
Khi ly hôn, chúng ta không còn là vợ chồng nữa, 
tuy nhiên chúng ta cũng vẫn là bố mẹ của các con. 
 

이혼 후 가정이 깨지는 것이 아니라, 

자녀를 중심으로 협력적 양육관계를 맺는 

새로운 형태의 가족이 되는 것입니다. 

감사합니다. 
Sau khi ly hôn, không phải là gia đình tan vỡ, 
mà gia đình trở thành một gia đình kiểu mới, 
trong đó bố mẹ xây dựng mối quan hệ hợp tác để nuôi con, 
lấy con là trung tâm. Xin chân thành cảm ơn. 
 

본 영상은 부모와 자녀들의 상황에따라서 

구체적 내용이 다를 수 있습니다. 
Tùy theo tình hình thực tế của bố mẹ và các con 
mà nội dung cụ thể có thể sẽ khác nhau. 
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‘부모’라는 이름을 지켜내시려는 

분들께 응원을 보내며 

어려움에 부딪힐 땐 

전문가의 도움을 

받아보실 것을 권합니다.(자막) 
Chúng tôi xin chân thành gửi lời động viên đến tất cả các quý vị, 
những ông bố bà mẹ đang cố gắng hết sức 
để làm tròn bổn phận của hai từ “cha mẹ”. 
Khi quý vị gặp khó khăn, chúng tôi hy vọng rằng quý vị 
sẽ đến để nhận được giúp đỡ của các chuyên gia. 
 

주관 
Chủ quản 
 

대한민국법원 대법원 
Tòa án tối cao Hàn Quốc 
 

기획  

법원 부모교육 공동연구회 
Kế hoạch:  
Hội nghiên cứu “Giáo dục dành cho cha mẹ” của Tòa án 
 

자문  

대한 소아청소년 정신의학회 
Tư vấn: 
 Hội y học Thần kinh Thanh thiếu niên Daehan 
 

도움주신분  

성덕규 상담위원(소아정신과 의사) 

이숙영 상담위원(아동상담가) 

강은숙 상담위원(아동상담가) 
Người phối hợp thực hiện:  
Ủy viên tư vấn Seong Deok Gyu (Bác sĩ Khoa thần kinh nhi đồng) 
Ủy viên tư vấn Lee Suk Yeong (nhà tư vấn trẻ em) 
Ủy viên tư vấn Gang Eun Suk (nhà tư vấn trẻ em) 
 

[용인시 건강가정지원센터] 이미숙 

서계원 
[trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia đình] Lee Mi Suk 
Seo Gye Won 
 

캘리그래피 미술가 홍지윤 
Chữ nghệ thuật:  Nhà mỹ thuật Hong Ji Yoon 
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제작 박앤박 미디어 
Sản xuất: Công ty truyền thông Park & Park 
 
 
 
 
 


